ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN LỊCH SỬ 11
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 111.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	C



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 112
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	B


 
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 113
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	A
	C
	A
	D
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	C



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 114
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	C
	A
	C
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	B



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 115
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	A
	A
	C
	B



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 116
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	B
	C
	C
	D



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 117
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	D
	C
	B
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	C



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 118
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	B
	B







II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
CÁC MÃ 111,113,115,117
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	Em hãy giải thích các nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam.
	3,0

	
	- Nguyên nhân chủ quan:
+ Tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất trong đấu tranh bảo vệ nền độc lập, là cội nguồn sức mạnh to lớn của quốc gia, dân tộc.
+ Các cuộc kháng chiến mang tính chính nghĩa, nhằm bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, chống kẻ thù xâm lược  phát huy được sức mạnh toàn dân.
+ Tinh thần đoàn kết toàn dân, từ trong nội bộ các vương triều, đến các tướng lĩnh, binh sĩ đến các tầng lớp nhân dân.
+ Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, hiệu quả cùng nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo và sự chỉ huy tài tình của các vị vua và tướng lĩnh.
- Nguyên nhân khách quan:
+ Các cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại bang là chiến tranh xâm lược phi nghĩa. 
+ Trong quá trình xâm lược, quân giặc còn gặp một số khó khăn như đường hành quân xa, thiếu lương thực, không quen địa hình và điều kiện tự nhiên của Đại Việt…
	2.0
0,5
0,5


0,5

0,5

1.0
0,5
0,5


	Câu 2 
(3,0 điểm)
	Phân tích  bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ? Từ thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bài học cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?
	3,0

	
	*Bối cảnh 
- Năm 1407, cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại, đất nước ta bước vào thời kì bị nhà Minh đô hộ. Nhà Minh đã thi hành chính sách cai trị, bọc lột nặng nề đối với nhân dân Việt Nam.
- Dưới ách thống trị của nhà Minh, nhân dân ta đã nổi dậy ở nhiều nơi…song đều bị đàn áp.
- Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, Lê Lợi – một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hoá) đã dốc hết tài sản để triệu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng và chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa.
*Bài học:
+ Phải xây dựng khối đoàn kết nhân dân, toàn thể dân tộc…phải đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết.
+ Xây dựng quân đội mạnh có quyết tâm chiến đấu, mưu lược, dũng cảm…
+ Xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân
+ Phải biết trọng dụng, sử dụng những người có đức, có tài, tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng, năng lực của mình .
	2.0
0.75

0.5

0.75

1.0
 0.25
 0.25
0.25
0.25



MÃ 112,114,116,118
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	Em hãy giải thích các nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam.

	3,0

	
	· Các cuộc kháng chiến chống quân Triệu (thế kỉ II TCN), chống quân Minh (đầu thế kỉ XV) và chống thực dân Pháp (nửa sau thế kỉ XIX) không thành công đều gắn liền với những nguyên nhân cụ thể:
+ Trong cuộc kháng chiến chống quân Triệu, triều đình Âu Lạc đã mất cảnh giác, không có sự phòng bị, dẫn đến thất bại nhanh chóng.
+ Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, nhà Hồ thất bại do không có đường lối kháng chiến đúng đắn, chủ yếu dựa vào thành luỹ, nặng về phòng ngự bị động và rút lui cố thủ. Một số chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và việc ông phế truất vua Trần để lên ngôi trước đó đã khiến cho quân dân nhà Hồ mất đoàn kết, suy giảm ý chí chiến đấu.
+ Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhà Nguyễn không có đường lối kháng chiến đúng đắn, thiếu quyết đoán, thiên về chủ hòa, lại không đoàn kết, hợp lực với nhân dân. Bên cạnh đó, trang bị vũ khí và kĩ thuật tác chiến của quân đội nhà Nguyễn cũng yếu kém và lạc hậu hơn so với quân đội Pháp.

	0,5

0,5

1.0


1.0


	Câu 2 
(3,0 điểm)
	Phân tích  bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ? Từ thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bài học cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?
	3,0

	
	*Bối cảnh 
- Năm 1407, cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại, đất nước ta bước vào thời kì bị nhà Minh đô hộ. Nhà Minh đã thi hành chính sách cai trị, bọc lột nặng nề đối với nhân dân Việt Nam.
- Dưới ách thống trị của nhà Minh, nhân dân ta đã nổi dậy ở nhiều nơi…song đều bị đàn áp.
- Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, Lê Lợi – một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hoá) đã dốc hết tài sản để triệu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng và chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa.
*Bài học
+ Phải xây dựng khối đoàn kết nhân dân, toàn thể dân tộc…phải đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết.
+ Xây dựng quân đội mạnh có quyết tâm chiến đấu, mưu lược, dũng cảm…
+ Xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân
+ Phải biết trọng dụng, sử dụng những người có đức, có tài, tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng, năng lực của mình .
	2.0
0.75
0.5

0.75

1.0
0.25
0.25
0.25
0.25






